
THỨ TIẾT 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9 9/10 9/11 9/12 9/13 6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11

1 CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

2 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

3 T - T THẮNG T - T THOA H - XUÂN H V - V V HƯƠNG T - T V ĐẠT A - A OANH V - V THỦY T - T THÚY SI -ANH V - NỮ V S - MAI S T - T DŨNG L - TÂM L MT - HÀ Đ - ĐỊA 1 A - THƠM A S - HẠNH S V - CÚC V CN -HƯƠNG A - A UYÊN V - V L HƯƠNG T - H HÀ T S - NHẠN S A - MAI A

4 H - KHÚC H A - A OANH SI -ANH A - A UYÊN S - MAI S V - V V HƯƠNG T - NGUYỆT T V - NỮ V T - T THẮNG T - T DŨNG H - XUÂN H L - TÂM L T - T THOA T - T THÚY SI - TRANG V - HÀ V A - THƠM A V - CÚC V V - V L HƯƠNG T - H HÀ T Đ - ĐỊA 1 S - NHẠN S CN -HƯƠNG A - MAI A

5 V - NỮ V V - V THỦY V - CÚC V T - T DŨNG H - KHÚC H T - T V ĐẠT T - NGUYỆT T SI -ANH L - TÂM L H - XUÂN H T - T THẮNG V - V V HƯƠNG T - T THOA T - T THÚY A - A UYÊN S - NHẠN S A - THƠM A T - H HÀ T V - V L HƯƠNG V - HÀ V SI - TRANG Đ - ĐỊA 1 A - MAI A CN -HƯƠNG

1 CD- CÚC V - V THỦY SI -ANH H - XUÂN H A - A TÙNG V - V V HƯƠNG L - NHUNG L H - KHÚC H V - CÚC V SI - TRUNG V - NỮ V L - TÂM L A - A QUYÊN SI - THẢO SI MT - HÀ V - HÀ V CN - HUYỀN L - XUYẾN L SI - TRANG A - A UYÊN A - MAI A A - THƠM A N - HƯƠNG N CN -HƯƠNG

2 H - KHÚC H V - V THỦY L - NHUNG L L - TÂM L SI -ANH V - V V HƯƠNG A - A TÙNG CN - SƯƠNG V - CÚC V CD- CÚC V - NỮ V MT- THỤC A - A QUYÊN L - XUYẾN L SI - TRANG V - HÀ V A - THƠM A A - A UYÊN V - V L HƯƠNG MT - HÀ N - HƯƠNG N CN -HƯƠNG SI - THẢO SI A - MAI A

3 SI -ANH CN - SƯƠNG V - CÚC V V - V V HƯƠNG L - NHUNG L SI - TRANG H - KHÚC H V - NỮ V MT- THỤC A - A TÙNG H - XUÂN H CN- DUY SI - TRUNG V - HÀ V CN - HUYỀN SI - THẢO SI V - V L HƯƠNG A - A UYÊN CD- CÚC CN -HƯƠNG L - XUYẾN L SI - KIỆT SI MT - HÀ N - HƯƠNG N

4 V - NỮ V H - HIÊN H MT- THỤC V - V V HƯƠNG CN- DUY CN - SƯƠNG V - V THỦY A - A QUYÊN H - XUÂN H A - A TÙNG L - TÂM L SI - TRUNG V - TRINH V V - HÀ V A - A UYÊN A - THƠM A V - V L HƯƠNG V - CÚC V A - MAI A SI - KIỆT SI SI - TRANG L - XUYẾN L CN -HƯƠNG MT - HÀ

5 V - NỮ V SI - TRANG A - A TÙNG A - A UYÊN V - CÚC V H - HIÊN H V - V THỦY A - A QUYÊN SI -ANH MT- THỤC SI - TRUNG V - V V HƯƠNG V - TRINH V

1 S - MAI S V - V THỦY T - T THÚY T - T DŨNG MT- THỤC A - A OANH CD- CÚC S - VIỆT S Đ - ANH Đ SI - TRUNG Đ - HẠNH Đ A - A TÙNG T - T THOA Đ - QUÂN Đ CN - HUYỀN A - THƠM A T - MAI T Đ - NGUYỆT Đ T - HỒNG T A - A UYÊN S - NHẠN S T - H HÀ T CD- HÂN T - THÁI T

2 A - HÀ A A - A OANH S - MAI S MT- THỤC A - A TÙNG SI - TRANG V - V THỦY Đ - ANH Đ CD- CÚC Đ - HẠNH Đ SI - TRUNG T - T DŨNG Đ - NGUYỆT Đ T - T THÚY A - A UYÊN Đ - QUÂN Đ T - MAI T SI - THẢO SI T - HỒNG T T - H HÀ T T - LAN CD- HÂN A - MAI A S - NHẠN S

3 SI -ANH T - T THOA Đ - HẠNH Đ SI - TRANG A - A TÙNG Đ - ANH Đ S - MAI S CD- HẢI A - A OANH S - VIỆT S MT- THỤC T - T DŨNG SI - TRUNG A - ANH A A - A UYÊN T - MAI T CN - HUYỀN T - LAN A - MAI A S - NHẠN S T - THÁI T A - THƠM A Đ - QUÂN Đ Đ - NGUYỆT Đ

4 Đ - HẠNH Đ T - T THOA TCTA - HÀ A Đ - ANH Đ SI -ANH S - VIỆT S A - A TÙNG T - T THÚY A - A OANH T - T DŨNG CN- DUY CD- HẢI MT- THỤC A - ANH A T - H HÀ T T - MAI T SI - TRANG A - A UYÊN S - NHẠN S CD- HÂN A - MAI A A - THƠM A T - HỒNG T SI - THẢO SI

5 TCTA - HÀ A SI - TRANG A - A TÙNG A - A UYÊN Đ - HẠNH Đ MT- THỤC SI -ANH T - T THÚY S - MAI S T - T DŨNG A - A OANH SI - TRUNG CN- DUY SI - THẢO SI T - H HÀ T

1 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL

2 V - NỮ V V - V THỦY T - T THÚY V - V V HƯƠNG H - KHÚC H T - T V ĐẠT T - NGUYỆT T L - TRỌNG L V - CÚC V Đ - HẠNH Đ T - T THẮNG H - XUÂN H T - T THOA S - NHẠN S T - H HÀ T MT - HÀ SI - TRANG A - A UYÊN T - HỒNG T V - HÀ V CN -HƯƠNG A - THƠM A V - THÚY V A - MAI A

3 Đ - HẠNH Đ L - TRỌNG L T - T THÚY V - V V HƯƠNG V - CÚC V T - T V ĐẠT T - NGUYỆT T H - KHÚC H T - T THẮNG H - XUÂN H A - A OANH T - T DŨNG T - T THOA A - ANH A V - V L HƯƠNG CN -HƯƠNG Đ - ĐỊA 1 S - NHẠN S T - HỒNG T V - HÀ V A - MAI A T - LAN V - THÚY V L - XUYẾN L

4 T - T THẮNG T - T THOA A - A TÙNG T - T DŨNG T - T V ĐẠT V - V V HƯƠNG V - V THỦY T - T THÚY A - A OANH L - TRỌNG L V - NỮ V Đ - HẠNH Đ H - XUÂN H A - ANH A L - XUYẾN L T - MAI T A - THƠM A T - H HÀ T Đ - ĐỊA 1 A - A UYÊN V - V L HƯƠNG MT - HÀ T - HỒNG T V - THÚY V

5 T - T THẮNG T - T THOA V - CÚC V T - T DŨNG T - T V ĐẠT A - A OANH H - KHÚC H T - T THÚY H - XUÂN H A - A TÙNG V - NỮ V V - V V HƯƠNG V - TRINH V CN -HƯƠNG S - HẠNH S A - THƠM A T - MAI T T - H HÀ T A - MAI A L - XUYẾN L V - V L HƯƠNG V - HÀ V T - HỒNG T V - THÚY V

1 MT- THỤC L - TRỌNG L Đ - HẠNH Đ CD- HẢI V - CÚC V V - V V HƯƠNG T - NGUYỆT T Đ - ANH Đ T - T THẮNG V - NỮ V L - TÂM L T - T DŨNG S - VIỆT S V - HÀ V CD- CÚC CN -HƯƠNG T - MAI T T - H HÀ T V - V L HƯƠNG N - QUÂN N MT - HÀ N - HƯƠNG N V - THÚY V T - THÁI T

2 CN- DUY Đ - HẠNH Đ CD- CÚC T - T DŨNG V - CÚC V CD- HẢI MT- THỤC L - TRỌNG L Đ - ANH Đ V - NỮ V T - T THẮNG S - VIỆT S L - TÂM L V - HÀ V N - HƯƠNG N N - QUÂN N T - MAI T MT - HÀ T - HỒNG T CN -HƯƠNG V - V L HƯƠNG T - H HÀ T V - THÚY V T - THÁI T

3 L - TÂM L MT- THỤC CN- DUY Đ - ANH Đ CD- CÚC L - TRỌNG L Đ - HẠNH Đ V - NỮ V V - CÚC V T - T DŨNG T - T THẮNG V - V V HƯƠNG V - TRINH V CN -HƯƠNG V - V L HƯƠNG T - MAI T N - HƯƠNG N N - QUÂN N MT - HÀ T - H HÀ T T - THÁI T V - HÀ V T - HỒNG T V - THÚY V

4 T - T THẮNG CD- HẢI V - CÚC V S - VIỆT S Đ - HẠNH Đ Đ - ANH Đ CN- DUY MT- THỤC L - TÂM L T - T DŨNG V - NỮ V V - V V HƯƠNG V - TRINH V N - QUÂN N V - V L HƯƠNG T - MAI T MT - HÀ CN -HƯƠNG N - HƯƠNG N T - H HÀ T CD- CÚC V - HÀ V T - HỒNG T V - THÚY V

5 V - NỮ V S - VIỆT S V - CÚC V

1 L - TÂM L Đ - HẠNH Đ L - NHUNG L SI - TRANG V - CÚC V T - T V ĐẠT A - A TÙNG V - NỮ V T - T THẮNG L - TRỌNG L A - A OANH H - XUÂN H CD- CÚC T - T THÚY T - H HÀ T SI - THẢO SI V - V L HƯƠNG CN -HƯƠNG L - XUYẾN L Đ - NGUYỆT Đ T - THÁI T V - HÀ V A - MAI A CD- HÂN

2 A - HÀ A A - A OANH H - XUÂN H L - TÂM L L - NHUNG L T - T V ĐẠT SI -ANH V - NỮ V T - T THẮNG CN - SƯƠNG CD- CÚC Đ - HẠNH Đ Đ - NGUYỆT Đ T - T THÚY T - H HÀ T L - XUYẾN L V - V L HƯƠNG CD- HÂN SI - TRANG V - HÀ V T - THÁI T CN -HƯƠNG A - MAI A SI - THẢO SI

3 A - HÀ A H - HIÊN H T - T THÚY H - XUÂN H T - T V ĐẠT L - TRỌNG L Đ - HẠNH Đ SI -ANH CN - SƯƠNG V - NỮ V T - T THẮNG A - A TÙNG A - A QUYÊN CD- HÂN TCTA - VÂN A V - HÀ V L - XUYẾN L V - CÚC V A - MAI A SI - KIỆT SI CN -HƯƠNG T - H HÀ T SI - THẢO SI T - THÁI T

4 T - T THẮNG TCTA - HÀ A T - T THÚY CN - SƯƠNG T - T V ĐẠT H - HIÊN H L - NHUNG L A - A QUYÊN V - CÚC V V - NỮ V Đ - HẠNH Đ A - A TÙNG H - XUÂN H TCTA - VÂN A V - V L HƯƠNG CD- HÂN CD- CÚC SI - THẢO SI CN -HƯƠNG T - H HÀ T A - MAI A SI - KIỆT SI L - XUYẾN L T - THÁI T
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